
 

 

UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT 

 

Số: 215/THCSTN 
V/v thông báo danh sách học sinh đăng ký 

dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập  

Năm học 2025-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cẩm Thạch, ngày 10 tháng 5 năm 2025 

 

Kính gửi:  

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; 

- Phụ huynh học sinh và học sinh khối lớp 9. 

 

Căn cứ Công văn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2025-

2026;  

Từ ngày 05/5/2025 đến 10/5/2025, nhà trường đã hướng dẫn học sinh 

khối 9 đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Đến thời điểm 23h00 ngày 

10/5/2025, nhà trường tổng hợp có 105 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 

THPT công lập năm học 2025-2026 trong đó 105/105 học sinh đăng ký dự tuyển 

vào trường THPT Lê Quý Đôn. 

Nhà trường thông báo danh sách đăng ký dự tuyển kèm theo công văn này 

để các bậc phụ huynh và các em học sinh được biết. Mọi thắc mắc cần giải đáp 

đề nghị các bậc phụ huynh và các em học sinh liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp 

hoặc cô giáo Nguyễn Thị Hà – SĐT 0978186236. 

 
Nơi nhận: 
- CB, GV, NV (T/h); 

- PHHS và HS (T/h); 

- Lưu: CM, VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Trần Phương Nga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP 

(Kèm theo công văn 215/THCSTN ngày 10/5/2025) 

 

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Số định danh/CCCD 

1 Trần Anh Thư 01/02/2010 Nữ 22310001424 

2 Hà Trung Kiên 24/03/2010 Nam 022210006817 

3 Trần Thị Thùy Phương 13/01/2010 Nữ 022310012737 

4 Phạm Minh Quân 30/09/2010 Nam 022210011592 

5 Lê Ngọc Hà 08/11/2010 Nữ 022310011424 

6 Tống Duy Ninh 24/01/2010 Nam 022210005945 

7 Vũ Minh Nhi 08/05/2010 Nữ 022310003138 

8 Lê Bắc Thu Hà 15/05/2010 Nữ 019310007048 

9 Trần Anh Tuấn 09/10/2010 Nam 034210013137 

10 Đặng Huy Hoàng 06/04/2010 Nam 022210007736 

11 Trần Gia Huy 10/09/2010 Nam 022210002998 

12 Hà Xuân Trường 03/02/2010 Nam 022210005113 

13 Trần Thái Hùng 11/03/2010 Nam 036210008622 

14 Chử Đức Phúc 13/09/2010 Nam 022210010769 

15 Bùi Tú Linh 22/03/2010 Nữ 022310007556 

16 Tống Phi Lâm 05/07/2010 Nam 022210001393 

17 Trần Ngọc Công Sơn 31/07/2010 Nam 022210002934 

18 Nguyễn Thuỳ Dương 15/07/2010 Nữ 022310011211 

19 Trần Bảo Long 20/08/2010 Nam 022210008965 

20 Đỗ Đức Trọng 06/05/2010 Nam 031210004460 

21 Dương Uy Vũ 01/10/2010 Nam 034210011241 

22 Trần Tuấn Đạt 28/03/2010 Nam 036210017138 

23 Đoàn Vũ Nhật Minh 09/10/2010 Nam 022210000575 

24 Phạm Gia Huy 18/08/2010 Nam 022210008524 

25 Nguyễn Trà My 21/03/2010 Nữ 022310003985 

26 Phạm Đức Minh 11/11/2010 Nam 022210010368 

27 Phạm Quỳnh Trang 08/04/2010 Nữ 022310009329 

28 Trần Bảo Trâm 12/06/2010 Nữ 022310008233 

29 Đỗ Mạnh Quang 03/02/2010 Nam 022210000902 

30 Vũ Yến Nhi 23/12/2010 Nữ 034310014171 

31 Đinh Vũ Phương Thảo 06/02/2010 Nữ 022310006012 

32 Vũ Ngọc Mai 14/10/2010 Nữ 034310012157 

33 Nguyễn Thanh Trúc 23/05/2010 Nữ 022310005394 

34 Lê Hân Linh 12/01/2010 Nữ 022310007351 

35 Trần Trọng Tuấn 31/10/2010 Nam 022210003013 

36 Vũ Hoàng Trọng Minh 07/12/2010 Nam 022210011445 

37 Nguyễn Thanh Vân 22/11/2010 Nữ 022310011257 

38 Nguyễn Thành Đạt 05/08/2010 Nam 022210013278 

39 Vũ Phương Vy 26/09/2010 Nữ 022310006882 

40 Nguyễn Thùy Dương 19/08/2010 Nữ 022310010202 

41 Phạm Gia Long 06/02/2010 Nam 022210006904 



3 
 

 

42 Cao Thị Kiều Trang 16/04/2010 Nữ 022310004035 

43 Hoàng Quý Trường 11/04/2010 Nam 022210011885 

44 Nguyễn Thùy Anh 22/12/2010 Nữ 022310007620 

45 Phạm Quỳnh Chi 02/05/2010 Nữ 022310006867 

46 Đinh Nguyễn Hoàng Anh 21/01/2010 Nam 022210008963 

47 Ngô Trí Dũng 17/03/2010 Nam 022210012081 

48 Lục Yến Vy 11/09/2010 Nữ 024310015955 

49 Lý Gia Huy 20/12/2010 Nam 022210002407 

50 Nguyễn Thanh Trà 24/11/2010 Nữ 022310002416 

51 Vũ Thị Hương Lý 19/01/2010 Nữ 022310006960 

52 Bùi Hoàng Lâm 26/03/2010 Nam 022210004451 

53 Vũ Mỹ Huyền 13/02/2010 Nữ 024310008606 

54 Vũ Thị Khánh Ngọc 26/04/2010 Nữ 022310007880 

55 Ngô Quang Trường 24/04/2010 Nam 022210006572 

56 Lý Thành Phong 09/03/2010 Nam 022210007302 

57 Nguyễn Đức Thành 26/02/2010 Nam 022210010160 

58 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 04/12/2010 Nữ 022310006049 

59 Nguyễn Hải Dương 03/03/2010 Nam 031210003462 

60 Nguyễn Phương Ly 08/07/2010 Nữ 034310002915 

61 Bùi Hồng Vân 14/12/2010 Nữ 022310002623 

62 Kiều Phương Linh 05/02/2010 Nữ 022310009851 

63 Vũ Minh Thư 01/08/2010 Nữ 022310004123 

64 Phạm Tiến Dũng 03/01/2010 Nam 034210000491 

65 Lương Thu Trang 29/09/2010 Nữ 022310003584 

66 Đỗ Thị Mỹ An 17/12/2010 Nữ 022310011394 

67 Ty Khánh Huyền 04/02/2010 Nữ 022310011150 

68 Phí Ngọc Tăng 07/11/2010 Nam 022210005764 

69 Nguyễn Khánh Linh 27/09/2010 Nữ 022310004514 

70 Phan Tấn Minh 19/01/2010 Nam 022210010645 

71 Chẩm Hồng Diệp 15/11/2010 Nữ 022310008327 

72 Nguyễn Gia Bảo 06/11/2010 Nam 022210010788 

73 Vũ Phúc Ngân 01/09/2010 Nữ 022310003317 

74 Nguyễn Hà Linh 22/03/2010 Nữ 022310006211 

75 Bùi Bạch Huyền 24/10/2010 Nữ 022310007002 

76 Đỗ Bảo Nhi 22/11/2010 Nữ 022310006358 

77 Nguyễn Hương Giang 13/08/2010 Nữ 022310006738 

78 Hoàng Ngọc Anh 05/09/2010 Nữ 022310006708 

79 Hoàng Thuỳ Dương 28/10/2010 Nữ 022310009921 

80 Đoàn Lan Phương 28/08/2010 Nữ 022310011758 

81 Nguyễn Đình Hữu Dũng 13/07/2010 Nam 022210000274 

82 Trần Công Minh Đức 01/12/2010 Nam 022210010852 

83 Nguyễn Lê Ngọc Anh 17/05/2010 Nữ 034310001692 

84 Nguyễn Thái Sơn 23/12/2010 Nam 022210000256 

85 Phạm Thùy Linh 25/05/2010 Nữ 035310001881 

86 Tô Thanh Thùy Trang 22/09/2010 Nữ 022310001631 
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87 Nguyễn Thị Thanh Hiền 03/06/2010 Nữ 030310004795 

88 Phùng Thế An 05/02/2010 Nam 022210011639 

89 Đặng Trung Dũng 16/12/2010 Nam 022210002055 

90 Đoàn Tuấn Hưng 12/10/2010 Nam 022210007208 

91 Đinh Thị Minh Tâm 24/01/2010 Nữ 022310006826 

92 Đỗ Bích Phương 13/08/2010 Nữ 022310004661 

93 Lê Hoàng Nhật Long 12/04/2010 Nam 022210006213 

94 Hà Quốc Anh 29/09/2010 Nam 034210007601 

95 Nguyễn Khánh Ly 01/10/2010 Nữ 022310002117 

96 Phạm Ngân Hà 28/01/2010 Nữ 022310011098 

97 Trần Tiến Đạt 06/04/2010 Nam 031210008087 

98 Trần Minh Hằng 27/07/2010 Nữ 022310011566 

99 Lê Văn Bình 27/11/2010 Nam 022210021062 

100 Đinh Thị Quỳnh Trang 25/07/2010 Nữ 022310001775 

101 Phạm Quang Huy 14/08/2010 Nam 022210005732 

102 Phạm Đức Hoàng Anh 20/03/2010 Nam 040210003782 

103 Trần Minh Nguyệt 27/07/2010 Nữ 022310011392 

104 Trần Ngọc Thắng 18/06/2010 Nam 034210006257 

105 Đỗ Bảo Ngọc 28/11/2010 Nữ 022310007708 

 

(Danh sách có 105 học sinh) 
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